
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
 ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

   *** 
   Số:  22/SWC/CV-HĐQT                  Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024        

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

 
Kính gửi:  Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam 

- Mã chứng khoán: SWC 
- Điạ chỉ:   298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 
- Điện thoại:  028.38729 748     Fax: 028.38726 386 
- Email:  camry.tu@sotransgroup.vn  

2. Nội dung thông tin công bố: 

  - Bản cung cấp thông tin của Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 19/06/2024 

       - Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/06/2024 

       - Bản cung cấp thông tin của Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/06/2024 
 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại 
đường dẫn https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/   

 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
 
 
 
Tài liệu đính kèm:  
- Bản cung cấp thông tin. 
 
 

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

ĐẶNG VŨ THÀNH 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục III 
Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 
Finance) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024 
…., day .... month .... year…. 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CURRICULUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên /Full name: ĐẶNG DOÃN KIÊN 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/4/1971 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):  001071052370 

Ngày cấp/Date of issue: 20/01/2022                  Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự Xã Hội 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phòng 6.06 c/c Cantavil, A1, Phường An Phú, Tp. 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: kien.dang@sotransgroup.vn  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 
disclosure rules: Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization 
subject to information disclosure: Chủ tịch HĐQT  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

 Phó Tổng Giám đốc (phụ trách đầu tư) Công ty CP Tập đoàn ITL 
 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex 
 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH North Star Logistics  



 Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai  
 Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1  

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 
for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of 
(the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / Follow the list attached to this Curriculum 
Vitae 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 

  

  NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

 
         

 

 

               ĐẶNG DOÃN KIÊN 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 
2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019. 

   



 

Stt 

No. 

Mã 
CK 

Secu
ritie

s 
sym
bol 

Họ tên 

Name 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 
Securiti

es 
trading 
account

s (if 
availabl

e) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 
Position 

at the 
compan

y (if 
availabl

e) 

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ 

Relations
hip with 

the 
company/ 
internal 
person 

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy 
ĐKKD) 
Type of 

documents 
(ID/Passp

ort/ 
Business 

Registratio
n 

Certificate
) 

Số Giấy 
NSH (*)/ 
NSH No. 

Ngày cấp 
Date of issue 

Nơi cấp 
Place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ Address 
l Head office 

address 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 
Number 

of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Percent 
age of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

của công ty/ 
người nội 

bộ Time the 
person 

became an 
affiliated 
person/ 
internal 
person 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công ty/ 

người nội 
bộ Time 

the person 
ceased to 

be an 
affiliated 
person/ 
internal 
person 

Lý do 
(khi 
phát 
sinh 

thay đổi 
liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Reasons 
(when 
arising 
changes 
related 

to 
sections 

of 13 
and 14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 
Notes (i.e. 

not in 
posession 
of a NSH 
No. and 

other 
notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
Đặng 
Doãn 
Kiên 

079C79
3969 

CK May 
Bank 

Chủ tịch 
HĐQT 

 CCCD 
0010710523

70 
20/01/2022                              

Cục 
Cảnh sát 
Quản lý 

hành 
chính về 
Trật tự 
xã hội 

Phòng 6.06 c/c 
Cantavil, A1, 

Phường An Phú, 
TP. Thủ Đức, 

Tp. HCM 

0% 0% 29/06/2020 
là Thành 

viên HĐQT, 
bổ nhiệm lại 

Chủ tịch 
HĐQT 

19/06/2024 

   

1.01  
Đặng 

Doãn Vỹ 
  Bố ruột CCCD 

0400430025
31 

22/12/2021 

Cục 
Cảnh sát 
Quản lý 

hành 
chính về 
Trật tự 
xã hội 

148 Nguyễn 
Đình Chiểu, 

Phường 6, Quận 
3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

0% 0% 

29/06/2020    

1.02  
Vương 

Kim Nhẫn 
  Mẹ ruột CCCD 

0401450035
10 

10/05/2021 

Cục 
Cảnh sát 
Quản lý 

hành 
chính về 

Phòng 6.06 c/c 
Cantavil, A1, 

Phường An Phú, 
Tp. Thủ Đức, 

Tp. HCM 

0% 0% 

29/06/2020    



Trật tự 
xã hội 

1.03  

Đặng 
Nguyễn 
Hoàng 
Linh 

  Con ruột … … … … 

Phòng 6.06 c/c 
Cantavil, A1, 

Phường An Phú, 
Tp. Thủ Đức, 

Tp. HCM 

0% 0% 
29/06/2020   

Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.03  
Đặng 
Doãn 

Minh Trí 
  Con ruột … … … … 

Phòng 6.06 c/c 
Cantavil, A1, 

Phường An Phú, 
Tp. Thủ Đức, 

Tp. HCM 

0% 0% 
29/06/2020   

Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.05  
Đặng Việt 

Hà 
  Em ruột CCCD 

0011770409
11 

17/12/2021 

Cục 
Cảnh sát 
Quản lý 

hành 
chính về 
Trật tự 
xã hội 

Khu E, Riviera, 
Phường Thảo 
Điền, Quận 2, 

Tp. HCM 

0% 0% 

29/06/2020    

1.06  
Keith 

Schulz   Em rể Hộ chiếu 531435388 06/03/2015 USA 
Chicago 

USA 0% 0% 
29/06/2020    

1.07  

Công ty 
CP Vận 
Tải Đa 
Phương 

Thức 
Vietranstit

mex 

  
Tổ chức 
có liên 
quan 

GCNĐKD
N 

0400101901 01/11/2010 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
Phường 13, 

Quận 4, 
Tp.HCM 

0% 0% 

   
Là Thành 

viên 
HĐQT 

1.08  

Công ty 
Cổ phần 
Tập đoàn 

ITL  

  
Tổ chức 
có liên 
quan 

GCNĐKD
N 

0301909173 22/03/2024 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 
2, Tòa nhà 

Saigon Centre, 
92-94 Nam Kỳ, 

Khởi Nghĩa, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0% 0% 

   
Phó TGĐ 
(Phụ trách 

đầu tư) 

1.09  

Công ty 
TNHH 

North Star 
Logistics 

  
Tổ chức 
có liên 
quan 

GCNĐKD
N 

0315295082 26/08/2020 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. 
HCM 

52-52-56 
Trường Sơn, 

Phường 2, Tp. 
HCM 

0% 0%    
Chủ tịch 
HĐTV 



1.10  

 
Công ty 
CP Cảng 
Đồng Nai   

Tổ chức 
có liên 
quan 

GCNĐKD
N 

36003341 01/04/2006 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. 
HCM 

1B-D3, khu phố 
Bình Dương, 
Phường Long 
Bình Tân, Tp. 
Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

0% 0%    
Thành 
viên 

HĐQT 

1.11  

 
Công ty 
Liên 
doanh 
phát triển 
tiếp vận 
số 1 

  
Tổ chức 
có liên 
quan 

GCNĐKD
N 

0300602277 22/09/1994 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. 
HCM 

KP 5, Phường 
Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

0% 0% 
   

Thành 
viên 

HĐQT 

 



Phụ lục III 
Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 
Finance) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm2024 
…., day .... month .... year…. 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CURRICULUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên /Full name: TRẦN TUẤN ANH 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/10/1972 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001072041356 

Ngày cấp/Date of issue: 31/8/2021  Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư 
trú và dữ liệu quốc gia về dân cư 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: benanh@sotransgroup.vn  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure 
rules: Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization 
subject to information disclosure: Thành viên HĐQT Công ty 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

+ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL 
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam 



+ Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 
+ Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics 
+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam 
+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics  

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 
0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the 
State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / Follow the list attached to this Curriculum 
Vitae 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public 
company, public fund (if any): không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the 
full responsibility to the law. 

  

  NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

 
         

 

 

 

               TRẦN TUẤN ANH 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019. 

   



Stt 
No
. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Securit
ies 

trading 
accoun

ts (if 
availab

le) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 
Position 

at the 
company 

(if 
available

) 

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ 

Relationshi
p with the 
company/ 
internal 
person 

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 
Passport/ 

Giấy 
ĐKKD) 
Type of 

documents 
(ID/Passpor
t/ Business 

Registration 
Certificate) 

Số Giấy NSH 
(*)/ NSH No. 

Ngày cấp Date 
of issue 

Nơi cấp 
Place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ Address 
l Head office 

address 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 
Number of 

shares 
owned at 
the end of 
the period 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

Percent 
age of 
shares 

owned at 
the end of 
the period 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

của công ty/ 
người nội 

bộ Time the 
person 

became an 
affiliated 
person/ 
internal 
person 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

của công ty/ 
người nội 

bộ Time the 
person 

ceased to be 
an affiliated 

person/ 
internal 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 
liên quan 
đến mục 
13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 
changes 

related to 
sections of 
13 and 14) 

Ghi chú (về 
việc không 
có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 

khác) Notes 
(i.e. not in 

posession of 
a NSH No. 
and other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
Trần 

Tuấn Anh 
 

 Thành 
viên 

HĐQT 
 CCCD 001072041356 31/08/2021 

Cục Cảnh 
sát Đăng 

ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

12D Nguyễn 
Quang Bích, 
Phường 13, 

Quận Tân Bình, 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

0 0% 

Là Thành 
viên HĐQT 

từ 
22/04/2016, 
Bổ nhiệm 

lại từ 
19/06/2024 

 

   

1.0
1 

 
Trần Văn 

Long 
  Bố ruột CCCD 051033000012 05/10/2020 

Cục Cảnh 
sát Đăng 

ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

B30606 chung 
cư Saigon 

Airport Plaza, 
số 1 Bạch 

Đằng, Phường 
2, Quân Tân 

Bình 

0 0 22/04/2016    

1.0
2 

 

Nguyễn 
Thị 
Phương 
Lan 

  Mẹ ruột CCCD 038139000028 22/11/2021 

Cục Cảnh 
sát Đăng 

ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

B30606 chung 
cư Saigon 

Airport Plaza, 
số 1 Bạch 

Đằng, Phường 
2, Quân Tân 

Bình 

0 0 22/04/2016    

1.0
3 

 
Trịnh 
Đình 
Long 

  Bố vợ     Đã mất 0 0     

1.0
4 

 
Nguyễn 
Thị Thu 

  Mẹ vợ CCCD 048140002704 04/04/2022 

Cục Cảnh 
sát Đăng 

ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

29 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 2, 

TP. Bảo Lộc 
0 0 22/04/2016    

1.0
5 

 
Trịnh Thị 
Mai Trâm 

  Vợ CCCD 079175027137 27/07/2022 
Cục Cảnh 
sát Đăng 

12D Nguyễn 
Quang Bích, 

0 0 22/04/2016    



ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

Phường 13, 
Quận Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

1.0
6 

 
Trần Anh 

Tuấn 
  Con ruột Hộ chiếu K0254973 02/06/2022 

LSQ Việt 
Nam tại 

Niu-Oóc, 
Hoa Kỳ 

12D Nguyễn 
Quang Bích, 
Phường 13, 

Quận Tân Bình, 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

0 0 22/04/2016    

1.0
7 

 
Trần 

Ngọc Mai 
Anh 

  Con ruột Hộ chiếu C5189939 17/05/2018 
Cục quản 

lý xuất 
nhập cảnh 

12D Nguyễn 
Quang Bích, 
Phường 13, 

Quận Tân Bình, 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

0 0 22/04/2016    

1.0
8 

 

Trần 
Ngọc 
Minh 
Anh 

  Con ruột Hộ chiếu C4247389 12/12/2017 
Cục quản 

lý xuất 
nhập cảnh  

12D Nguyễn 
Quang Bích, 
Phường 13, 

Quận Tân Bình, 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

0 0 22/04/2016    

1.0
9 

 

Trần Hải 
Anh  

  
Em trai 

ruột 
CCCD 001075010561 06/07/2016 

Cục Cảnh 
sát Đăng 

ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

B30606 chung 
cư Saigon 

Airport Plaza, 
số 1 Bạch 

Đằng, Phường 
2, Quân Tân 

Bình 

0 0 22/04/2016    

1.1
0 

 

Trần  Lê 
Quỳnh 
Anh 

  
Em gái 

ruột 
CCCD 001178007669 03/07/2020 

Cục Cảnh 
sát Đăng 

ký quản lý 
cư trú và 
dữ liệu 

quốc gia 
về dân cư 

B30606 chung 
cư Saigon 
Airport Plaza, 
số 1 Bạch 
Đằng, P.2, 
Quân Tân Bình 

0 0 22/04/2016    

1.1
1 

 

Công ty 
CP Kho 

Vận Miền 
Nam 

  
Tổ chức có 
liên quan 

GCNĐKDN 0300645369 29/06/2007 

Sở Kế 
hoạch Đầu 

tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, 
Quận 4, Tp. 

HCM 

6,000,000 9%    
Chủ tịch 
HĐQT 

1.1
2 

 

Công ty 
Cổ phần 
Tập đoàn 

ITL  
  

Tổ chức có 
liên quan 

GCNĐKDN 0301909173 22/03/2024 

Sở Kế 
hoạch Đầu 

tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 
2, Tòa nhà 

Saigon Centre, 
92-94 Nam Kỳ, 

Khởi Nghĩa, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0 0    
Tổng Giám 

đốc 



1.1
.3 

 

Công ty 
Liên 

doanh 
phát triển 
tiếp vận 

số 1 

  
Tổ chức có 
liên quan 

GCNĐKDN 0300602277 22/09/1994 

Sở Kế 
hoạch Đầu 

tư Tp. 
HCM 

KP 5, Phường 
Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

     
Chủ tịch 
HĐQT 

1.1
4 

 

Công ty 
Cổ Phần 

ITL 
Logistics 

  
Tổ chức có 
liên quan 

GCNĐKDN 0303852860 20/06/2024 

Sở Kế 
hoạch Đầu 

tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, 
Phường 2, 

Quận Tân Bình, 
TP Hồ Chí 

Minh 

     
Chủ tịch 
HĐQT 

1.1
5 

 

Công ty 
TNHH 

Air cargo 
Logistics 
Việt Nam 

  
Tổ chức có 
liên quan 

GCNĐKDN 0311022133 28/07/2011 

Sở Kế 
hoạch Đầu 

tư Tp. 
HCM 

 
52 Trưởng Sơn, 
phường 2, Quận 
Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh 

     
Chủ tịch 
Công ty 

1.1
6 

 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Sotrans 
Logistics 

  
Tổ chức có 
liên quan 

GCNĐKDN 0315428529 07/12/2018 

Sở Kế 
hoạch Đầu 

tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

     
Chủ tịch 
Công ty 

 



Phụ lục III 
Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 
Finance) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm2024 
…., day .... month .... year…. 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CURRICULUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên /Full name: ĐẶNG VŨ THÀNH 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/12/1969 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Hóa 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):  038069000115 

Ngày cấp/Date of issue: 25/06/2023    Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM 

9/ Số điện thoại/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: marco.thanh@sotransgroup.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure 
rules: Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization 
subject to information disclosure: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex 
 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam 
 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans 



 Thành viên HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 
 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam 

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 
0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the 
State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / Follow the list attached to this Curriculum 
Vitae 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public 
company, public fund (if any): không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the 
full responsibility to the law. 

  

  NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

 
         

 

 

               ĐẶNG VŨ THÀNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019. 

   



 

St
t 

N
o. 

M
ã 
C
K 
Se
cu
rit
ie
s 
sy
m
bo
l 

Họ tên 

Name 

Tài 
khoả

n 
giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Secur
ities 
tradi
ng 

acco
unts 
(if 

avail
able) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Positio
n at the 
compan

y (if 
availab

le) 

Mối 
quan hệ 
đối với 
công 
ty/ 

người 
nội bộ 
Relatio
nship 

with the 
compan

y/ 
internal 
person 

Loại hình 
Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy 
ĐKKD) 
Type of 

document
s 

(ID/Passp
ort/ 

Business 
Registrati

on 
Certificat

e) 

Số Giấy 
NSH (*)/ 
NSH No. 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp 
Place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 
hệ Address l Head 

office address 

Số cổ 
phiếu 

sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Num
ber 
of 

share
s 

owne
d at 
the 
end 

of the 
perio

d 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Percent 
age of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ 
Time the 
person 

became an 
affiliated 
person/ 
internal 
person 

Thời 
điểm 
không 
còn là 

người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ 
Time the 
person 

ceased to 
be an 

affiliated 
person/ 
internal 
person 

Lý do 
(khi phát 
sinh thay 
đổi liên 

quan đến 
mục 13 
và 14) 

Reasons 
(when 
arising 
changes 
related 

to 
sections 

of 13 
and 14) 

Ghi chú 
(về việc 
không 
có số 
Giấy 

NSH và 
các ghi 

chú 
khác) 
Notes 

(i.e. not 
in 

posessi
on of a 
NSH 

No. and 
other 
notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
Đặng 
Vũ 

Thành 
 

Thành 
viên 

HĐQT, 
Tổng 
Giám 
đốc 

 CCCD 
0380690001

15 
25/06/2023 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

CD9, Hưng Vượng 
3, Phú Mỹ Hưng, 

Q7, HCM 
0 0% 

01/01/2022 
Là Tổng 

Giám đốc, 
bổ nhiệm lại 
Thành viên 

HĐQT 
19/06/2024 

 
Bổ 

nhiệm 
 

1.
01 

 
Đặng 
Thanh 

Trà 
  Bố ruột CCCD 

0460420001
99 

27/12/2022 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 
Dương Quảng 
Hàm, P.Dịch 

Vọng, Q.Cầu Giấy, 
Hà Nội 

0 0 01/01/2022    

1.
02 

 
Vũ Thị 
Tố Nga 

  Mẹ ruột CCCD 
0371450009

52 
27/12/2022 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 
Dương Quảng 
Hàm, P.Dịch 

Vọng, Q.Cầu Giấy, 
Hà Nội 

0 0 01/01/2022    



1.
03 

 
Trịnh 
Thanh 
Tùng 

  Bố vợ CCCD 
0380420068

28 
27/08/2021 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

Ngọc Chuế 1, Hà 
Châu, Hà Trung, 

Thanh Hóa 
0 0 22/09/2023    

1.
04 

 
Trình 
Thị 

Thuần 
  Mẹ vợ CCCD 

0381420006
46 

27/04/2021 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

Ngọc Chuế 1, Hà 
Châu, Hà Trung, 

Thanh Hóa 
0 0 22/09/2023    

1.
05 

 

Trịnh 
Thị 

Tuấn 
Anh 

  Vợ CCCD 
0381830287

09 
22/11/2021 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

CC Eratown Đức 
Khải, P. Phú Mỹ, 
Q.7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

0 0 22/09/2023    

1.
06 

 

Đặng 
Vũ 

Triều 
Dương 

  
Con 
ruột 

CCCD 
2310950000

47 
16/10/2022 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

CD9, Hưng Vượng 
3, Phú Mỹ Hưng, 

Q7, HCM 
0 0 01/01/2022    

1.
07 

 

Đặng 
Vũ 

Quỳnh 
Giang 

  
Con 
ruột 

CCCD 
2311990000

18 
25/07/2019 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

CD9, Hưng Vượng 
3, Phú Mỹ Hưng, 

Q7, HCM 
0 0 01/01/2022    

1.
08 

 
Đặng 
Vũ 

Thân 
  

Anh 
ruột 

CCCD 
0380680101

38 
14/03/2021 

 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

33 đường 36, P. 
Tân Quy Đông, 

Q7, HCM 
0 0 01/01/2022    

1.
09 

 
Đặng 
Hồng 
Thu 

  Em gái CMND 012690503 12/04/2004 
CA Hà 

Nội 

33/151 Hoàng Hoa 
Thám, Q. Ba Đình, 

Tp.Hà Nội 
0 0 01/01/2022    



1.
10 

 
Nguyễn 

Đức 
Tài 

  Em rể CCCD 
0300630031

30 
25/04/2021 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

33/151 Hoàng Hoa 
Thám, Q. Ba Đình, 

Tp.Hà Nội 
0 0 01/01/2022    

1.
11 

 

Đặng 
Vũ 

Thanh 
Nhàn 

  Em gái CCCD 
0381810115

95 
20/03/2009 

Cục Cảnh 
sát Quản 
lý hành 
chính về 

Trật tự xã 
hội 

10 Ngõ 37, ngách 
21, Phố Dịch 

Vọng, Tổ 17, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0 01/01/2022    

1.
12 

 
Nguyễn 

Đức 
Nghĩa 

  Em rể CCCD 
0380800066

03 
16/11/2017 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

10 Ngõ 37, ngách 
21, Phố Dịch 

Vọng, Tổ 17, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0 01/01/2022    

1.
13 

 

Công ty 
CP Vận 
tải Đa 

Phương 
Thức 

Vietran
stimex 

  

Tổ 
chức có 

liên 
quan 

GCNĐK
DN 

0400101901 01/11/2010 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. HCM 

1B Hoàng Diệu, 
Phường 13, Quận 

4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

     
Chủ 
tịch 

HĐQT 

1.
14 

 

Công ty 
Cổ 

phần 
Kho 
Vận 
Miền 
Nam 

  

Tổ 
chức có 

liên 
quan 

GCNĐK
DN 

0300645369 29/12/2006 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. HCM 

1B Hoàng Diệu, 
Phường 13, Quận 

4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

6,000
,000 

9%    

Thành 
viên 

HĐQT, 
Tổng 
Giám 
đốc 

1.
15 

 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Đầu Tư 
Hạ 

Tầng 
Sotrans 

  

Tổ 
chức có 

liên 
quan 

GCNĐK
DN 

0313558071 10/05/2018 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. HCM 

1B Hoàng Diệu, 
Phường 13, Quận 

4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

56,62
5,000 

84%    
Chủ 
tịch 

Công ty 



1.
16 

 

Công ty 
Liên 

doanh 
phát 
triển 

tiếp vận 
số 1 

  

Tổ 
chức có 

liên 
quan 

GCNĐK
DN 

0300602277 22/09/1994 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. HCM 

KP 5, Phường Tân 
Thuận Đông, Quận 

7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

0 0    
Thành 
viên 

HĐQT 

1.
17 

 

Công ty 
CP 

Cảng 
Miền 
Nam 

  

Tổ 
chức có 

liên 
quan 

GCNĐK
DN 

0313440288 14/09/2015 

Sở Kế 
hoạch 
Đầu tư 

Tp. HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Trường 
Thọ, Quận Thủ 
Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh 

     
Chủ 
tịch 

HĐQT 

 


